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Đề 3 

1. 

a.Viết số: 

Tám mươi hai: ……………….. 

Một trăm: ……………………. 

Ba mươi ba: …………………. 

Sáu mươi: ……………………. 

b.Viết các số 56 ; 49 ; 86 ; 73 theo thứ tự từ lớn đến bé: 

………………………………………………………………………………….. 

2. 

a.Đặt tính rồi tính 

78 – 19                 49 + 32              90 – 16                  45 + 17 

………                  ……….             ……….                 ………… 

………                  ……….             ……….                 ………… 

………                  ……….             ……….                 ………… 

b.Tính nhẩm: 

6 + 9 = …                   16 – 7 = … 

13 – 8 = …                  12 – 7 = … 

3.Tìm x, biết: 

a. 8 + x = 42 

……………….. 

………………. 

……………….. 

b. 45 – x = 19 

……………… 
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……………… 

……………… 

4.Nga cân nặng 27kg, Lan nhẹ hơn Nga 8kg. Hỏi Lan cân nặng bao nhiêu ki-lô-

gam?  

Bài giải 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

5.Đánh dấu x vào chỗ chấm trước đáp án đúng nhất: Hình bên có bao nhiêu hình 

tam giác? 

 

… : 2 hình tam giác 

… : 3 hình tam giác 

… : 4 hình tam giác 

…: 5 hình tam giác  

 

 


